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	I. Lĩnh vực phát triển thể chất

	1. CN bình thường:

Trẻ trai: 14, 1 - 24, 9kg

Trẻ gái: 13,7 - 24, 2kg

	1. CN bình thường: 

Trẻ nam:15,9 - 27,1 kg

Trẻ nữ: 15,3 - 26,8 kg


	- Cân nặng, chiều cao đạt so với độ tuổi
	* 4 tuổi: 

1. CN bình thường:

Trẻ trai: 14, 1 - 24, 9kg

Trẻ gái: 13,7 - 24, 2kg

* 5 tuổi: 

1.  CN bình thường: 

Trẻ nam:15,9 - 27,1 kg

 Trẻ nữ: 15,3 - 26,8 kg
	

	* Phát triển vận động

3.Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát.
	* Phát triển vận động

3. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay - Vai
- Lưng, bụng, lườn:
- Chân- bật

	*  Dạy trẻ thông qua các hoạt động : Thể dục sáng, HĐ học.

 BTPTC:

- Hô hấp :

+ Hít vào thở ra
- Tay 3, 5: Đánh xoay tròn 2 cánh tay ; Luân phiên từng tay đưa lên cao.

- Chân 1, 4: Khụy gối ; Nâng cao chân, gập gối. 

- Bụng 1,5: Đứng cúi về trước ; Nghiêng người sang bên.
	

	4. Bật được xa tối thiểu 40 cm
	4. Bật được xa tối thiểu 50 cm
	- Bật liên tục vào vòng
	- Dạy trẻ thông qua các hoạt động học: 

+ Bật liên tục vào 7 vòng

+ Chuyền bóng bằng hai tay qua đầu, ra sau lưng

+ Ném trúng đích bằng 1 tay

- Hoạt động chiều

- TCVĐ: Kéo co, mèo đuổi chuột, chạy tiếp cờ, 
	- Bật liên tục vào 7 vòng



	8.Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động:
- Tung bắt bóng với người đối diện (cô/bạn): bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 3 m).

- Ném trúng đích đứng (xa 1,5 m x cao 1,2 m).

- Tự đập bắt bóng được 4-5 lần liên tiếp
	8.Phối hợp tay mắt trong vận động; 

- Bắt và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4 m).

- Ném trúng đích đứng (xa 2 m x cao 1,5 m).

- Đi, đập và bắt được bóng nảy 4 - 5 lần liên tiếp.
- Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
	- Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.

	
	Chuyền bóng bằng hai tay qua đầu, ra sau lưng 

	11. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m

trong 10 giây.

- Ném trúng đích ngang (xa 2m).

- Bò trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc, cách nhau 2m) không chệch ra ngoài.
	11. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.
- Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2m).
- Bò vòng qua 5 - 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
	- Ném trúng đích bằng 1 tay, 2 tay


	
	

	Dinh dưỡng và sức khỏe

	19. Nhận ra một số đồ dùng, nơi nguy hiểm bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng, suối, bể chứa nước.... là nguy hiểm không đến gần
	19. Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh: Bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng, những vật sắc nhọn, ao hồ, giếng, bụi rậm,...hành động không an toàn khi ăn uống.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
- Trò chuyện về tác hại của việc chơi, nghịch các đồ dùng gây nguy hiểm qua tranh, video.
	- Trò chuyện thông qua giờ đón, trả trẻ

- Thông qua các hoạt động học

- Hoạt động vui chơi
	

	20. Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:
- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....
Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ... không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
	20. Nhận biết nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh:
- Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc.
- Biết không tự ý uống thuốc.
Biết: ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	- Trò chuyện với trẻ về cách ăn một số món ăn đúng cách: ăn các loại quả có hạt thì phải bỏ hạt, ăn cá phải nhằn xương, ăn chuối phải bóc vỏ...
- Rèn thói quen không cười đùa khi đang ăn uống, khi đang ăn một số loại quả có hạt dễ hóc sặc.
- Nhận biết được màu sắc, mùi vị của thức ăn bị ôi, thiu.
- Nhận biết được tác hại của việc ăn các món ăn ôi thiu.
- Nhận biết tác hại của việc uống rượu, bia, hút thuốc lá


	- Trò chuyện thông qua giờ đón, trả trẻ.

- Hoạt động ăn trưa

- Thông qua hoạt động vui chơi 

- Hoạt động chiều


	

	II. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	* Khám phá khoa học

24. Trẻ phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	* Khám phá khoa học

24. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả...và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.  
	- Gọi tên, đặc điểm, ích lợi, tác hại của con vật, cây, hoa, quả...
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật, cây, hoa, quả. 

- Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu.
	* Dạy trẻ thông qua các hoạt  động: 
- Hoạt động học (MTXQ)

+ Tìm hiểu một số động vật nuôi trong gia đình (EL1)
+ Tìm hiểu một số động vật sống dưới nước (EL19)
- Hoạt động ngoài trời 

- Hoạt động chiều


	

	25. Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên.


	25. Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên.
	- Quá trình phát triển của cây, con vật; điều kiện sống của một số loại cây, con vật; điều kiện sống của một số loại cây, con vật.
- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
- Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng.
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây.

	
	

	33.Nhận xét, trò chuyện về một số đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	33. Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	- Nhận xét và nói được được các đặc điểm, công dụng của các đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng trong gia đình, các con vật, các phương tiện giao thông…

- Biết so sánh và nói lên được sự khác nhau và giống nhau của các đối tượng được quan sát
	
	

	* Làm quen với toán

36. Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	* Làm quen với toán

36. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Thi lấy đồ dùng theo yêu cầu, đếm và so sánh kết quả giữa các nhóm chơi.
	Dạy trẻ thông qua các hoạt động

· Hoạt động học (LQVT)
+ Đếm đến 8, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 8. Số 8 (EM37)

+ So sánh, thêm bớt tạo tự bằng nhau trong phạm vi 8

+ Tách/gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 8 (EM11)
	

	37.  Trẻ so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	37.  So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	- So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	
	

	38. Trẻ gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	38. Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
	-  Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
	
	

	41. Tách  một nhóm đối tượng thành  2  nhóm nhỏ hơn.
	41.Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
	- Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau và đếm
	
	

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	* Nghe hiểu lời nói

65. Trẻ lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	* Nghe hiểu lời nói

65. Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	- Biết lắng nghe khi người khác nói

- Biết trao đổi, phản hồi lại ý kiến của người đối thoại
	- Dạy trẻ thông qua các hoạt động học: 

- Làm quen với câu từ tiếng việt
(EL1, EL2, EL19, EM11, EM21, EM37)

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều 
	

	* Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

67. Trẻ sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm,…
	* Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

67. Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm...phù hợp với ngữ cảnh.
	- Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: Tại sao? Có cái gì giống nhau? Có gì khác nhau? Do đâu mà có?.
	
	

	68. Đọc thuộc bài thơ ca dao, đồng dao
	68. Đọc biểu cảm bài thơ đồng giao ca giao
	- Thể hiện sự hiểu biết về nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao... đã nghe biểu hiện qua khả năng phản ứng phù hợp với các câu hỏi của giáo viên và qua các hoạt động vẽ, đúng kịch, hát, vận động và kể lại chuyện theo đúng trình tự...
	* Dạy trẻ  thông qua các hoạt động:

- Hoạt động học (Văn học):

+ Thơ: Mèo đi câu cá 

+ Thơ: Gà mẹ đếm con 

+ Truyện: Con gà trống kiêu căng 
- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều

- Dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi
	

	73.  Kể lại sự việc theo trình tự


	73.  Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách trạng thái..... của nhân vật.


	- Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu chuyện.
- Nói tính cách nhân vật, đánh giá được hành động.
	
	- Nói được 1 số tính cách nhân vật, đánh giá được hành động theo gợi ý của cô.

	* Làm quen đọc, viết

81. Đọc chữ cái trong bảng chữ cái theo cô và bạn
	* Làm quen đọc, viết

81. Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được chữ cái đó.

- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
	-  Hoạt động học (LQCC)

+ Làm quen chữ cái i, t, c (EL19)
	

	82. Sao chép một số ký hiệu đơn giản
	82. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình.
	- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình.
- Hướng viết các nét chữ.
	-  Hoạt động học ( Làm quen chữ cái)

+ Tập tô chữ cái i, t, c (EL17)
- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chiều



	

	83. Biết cầm bút đúng cách và tô chữ chữ in rỗng
	83. Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt.
- Hướng viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
	
	

	IV. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	89. Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.

	89. Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày.
	- Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày: vệ sinh cá nhân, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định,...
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động vui chơi

Dạy trẻ thông qua HĐVC

+ Góc đóng vai: Gia đình, bán hàng. 

+ Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi; Xây vườn bách thú; Xây ao thả cá
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề  động vật.

+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán, cắt dán về chủ đề TGĐV.

+ Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ đề TGĐV
+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc, tưới nước, lau lá cho cây.

- HĐ GDKNS - KNXH

+ Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi chơi với con chó, con mèo

+ Dạy trẻ cách phòng tránh các loại con côn trùng có hại

* HĐTN: Bắt sâu cho rau

* Trò chơi có luật 

TCVĐ: Cáo ơi ngủ à, Mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ

TCHT: Thêm con nào, những con vật nào

TCDG: Kéo cưa lừa xẻ, dung dăng dung dẻ, nu na nu nống, Lộn cầu vồng.
	

	97. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.


	97. Thực hiện một số qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng.
	- Một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
	
	

	103. Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.
	103. Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.
	- Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối.
	
	

	V. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	110. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
	110. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ cử chỉ.
	- Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trong chương trình giao dục mầm non.
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm bài hát.
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động.

- Hoạt động học (Âm nhạc)

+ Dạy hát + VĐ: Chú voi con ở bản đôn, cá vàng bơi.

+ Nghe hát: Cò lả, con chim vành khuyên.

+ Biểu diễn âm nhạc các bài hát trong chủ đề.

*Trò chơi âm nhạc
+ Đóng băng (EL23)
+ Đi theo nhịp điệu (EL20)

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động ngoài trời: 
- Hoạt động chiều

- Dạy trẻ mọi lúc mọi nơi
	

	112. Trẻ lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	112. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động các bài hát, theo bản nhạc yêu thích.
	- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động các bài hát, theo bản nhạc yêu thích.
	
	

	113. Trẻ lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	113. Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	- Sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp) với bài hát, bản nhạc một cách phù hợp.
	
	

	115. Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	115.  Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động
- Hoạt động học (Tạo hình)
+ Vẽ con gà trống (Mẫu)
+ Cắt, dán con cá (Ý thích)
- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều
	

	116. Trẻ xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	116.  Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	
	

	119. Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	119. Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hinh theo ý thích.
	
	

	122. Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	122. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.


	
	- Biết giữ gìn, sản phẩm của bạn, của mình.


    Pha Long, ngày    tháng 12 năm 2024                                                                                 Pha Long, ngày    tháng 12 năm 2024  
                  Người xây dựng kế hoạch                                            TCM                                                Chuyên môn nhà trường
